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CHUYÊN ĐỀ: ĐỘ TAN, TINH THẺ NGẬM NƯỚC 

A. ĐỘ TAN 

I. Kiến thức cần nhớ 

1.1. Độ tan 
Độ tan của một chất là số gam chất đó tan được trong 100 gam nước để tạo 

thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ  

    Công thức tính 

 
 
 

Trong đó:    S: Độ tan (g) 

 mct: khối lượng chất tan (g) 

 mH2O: khối lượng nước  (g) 

1.2. Mối quan hệ giữa độ tan và nồng độ phần trăm   

Các công thức 

a.Theo định nghĩa : ct

H O2

m
S 100

m
      (gam/100g H2O) – dung môi xét là H2O 

b. Mối quan hệ S và C%:  
C%

S 100
100 C%

 


 (C% là nồng độ % của dung dịch bão hòa) 

hay 
S

C% 100%
100 S

 


 (C% là nồng độ % của dung dịch bão hòa) 

II.  Các dạng bài tập 

1. Các dạng bài tập cơ bản 

Bài 1: 

Ở 20
o
C hòa tan 7,18 gam muối ăn vào 20 gam nước thì thu được dung dịch bão 

hòa. Tính độ tan của muối ăn ở nhiệt độ đó. 

Giải 

Độ tan của muối ăn ở 20
o
C là:   

ct

H O2

m
S 100

m
   =  

7,18
.100 35,9( )

20
g  

Bài 2: 

Dung dịch bão hòa NaNO3 ở 10
o
C có nồng độ 44,44%. Tính độ tan của dung 

dịch NaNO3 ở 10
o
C  

Giải 

Độ tan của NaNO3 là: 
% 44,44

.100 .100 80( )
100 % 100 44,44

C
S g

C
  

 
 

Bài 3: 

ct

H O2

m
S 100

m
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Ở 20
o
C, hòa tan 80 gam KNO3 vào 190 g nước thi được dung dịch bão hòa. Vậy 

độ tan của KNO3 ở 20
o
C là bao nhiêu? 

Giải 

Độ tan của KNO3 là: 

ct

H O2

m
S 100

m
   = 

80
42,1( )

190
g  

Bài 4:   

Độ tan của muối CuSO4 ở 25
o
C là 40 gam. Tính số gam CuSO4 có trong 280 gam 

dung dịch CuSO4 bão hòa ở nhiệt độ trên? 

Giải  

Cách 1:  

Ở 25
o
C : 100g H2O hòa tan 40 gam CuSO4 để tạo thành 140 gam dung dịch CuSO4 bão hòa 

     Vậy  x = ? (g) CuSO4  để tạo thành 280 g dung dịch CuSO4 bão hòa 

  x =
40 280

80( )
140

g


  

Cách 2: 

Nồng độ dung dịch muối CuSO4 là: 

C% = %57,28100
10040

40



 

Khối lượng CuSO4 có trong 280 gam dung dịch CuSO4 là: 

mct  =  mdd .
100

%C
 = 280.

100

57,28
= 80 (g) 

Bài 5: 

Độ tan của muối KCl ở 100 
o
C là 40 gam. Nồng độ % của dung dịch KCl bão hòa ở 

nhiệt độ này là bao nhiêu?    

Giải 

Nồng độ % của dung dịch KCl ở nhiệt độ 100
o
C là: 

C% = %57,28100
10040

40



 

2. Dạng bài xác định lượng chất kết tinh khi hạ nhiệt độ hay lượng chất cần 

thêm vào khi tăng nhiệt độ của dung dịch bão hoà 

Phương pháp: 

Bước 1: Xác định khối lượng chất tan (mct), khối lượng nước ( H O
2

m ) có trong dung 

dịch bão ở t
0
 cao (ở t

0
 thấp nếu bài toán đưa từ dung dịch có t

0
 thấp lên t

0
 cao) 

Bước 2: Xác định khối lượng chất tan (mct) có trong dd bảo hòa của t
0
 thấp (dạng 

toán này ct H O
2

S
m m

100
   khối lượng nước không đổi). 

OHct m
S

m
2100

  

Bước 3: Xác định lượng kết tinh 

m(kt) = mct (ở nhiệt độ cao) - mct (ở nhiệt độ thấp)  
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(Nếu là toán đưa ddbh từ t
0
 cao → thấp) 

hoặc : m(kt thêm) = mct (ở nhiệt độ cao) - mct (ở nhiệt độ thấp)   

Bài 1.  

 Ở 12 oC cã 1335 gam dung dÞch CuSO4 b·o hßa. §un nóng dung dÞch ®Õn 90 
oC. Hái ph¶i thªm bao nhiªu gam CuSO4  ®Ó ®îc dung dÞch b·o hßa ë nhiÖt ®é nµy? 
BiÕt ë 12oC ®é tan cña CuSO4  lµ 33,5 vµ ë 90oC 80 

Gi¶i 

 Tính khối lượng CuSO4 ở 12 độ C 

§é tan cña CuSO4 ë 12 oC lµ 33,5 cã nghÜa ë nhiÖt ®é nµy  

Cứ100g níc hßa tan ®îc 33,5 g CuSO4 ®Ó t¹o thµnh 133,5 g dung dÞch CuSO4 bh  

Vậy cứ x gam nước hoà tan y gam CuSO4  tạo thành 1335 gam dung dịch bao hoà.  

Ta có:  

 
100 33,5 133,5

1335x y
  →x = 1000, y = 335 

 §¹t khèi lîng CuSO4 cÇn thªm vµo lµ a gam. 
Khèi lîng chÊt tan vµ khèi lîng dung m«i trong dung dÞch b·o hßa CuSO4 ë 

90 oC lµ: 

mCuSO4 = 335 + a (g); Khèi lîng nước lµ 1000 (g) 

 Ở 90 độ C 

Cứ100g níc hßa tan ®îc 80 g CuSO4 ®Ó t¹o thµnh 180 g dung dÞch CuSO4 bh  

Vậy cứ 1000 gam nước hoà tan (335 + a) gam CuSO4  tạo thành (1335 + a) gam dung 

dịch bao hoà. 
100 33,5

1000 33,5 a



→a = 465  

VËy lîng CuSO4 cÇn thªm vµo lµ 465 gam 

 

Bµi 6. 

     1/ Ở 100
0
C, cứ 40 gam nước hoà tan được 72 gam NaNO3 thu được dung dịch bão 

hoà.  

a) Tính độ tan của muối NaNO3 ở 100
0
C. 

b) Hỏi có bao nhiêu gam NaNO3 kết tinh lại khi hạ nhiệt độ của 84 gam dung 

dịch NaNO3 bão hoà từ 100
0
C xuống 20

0
C. Biết độ tan của muối này ở 20

0
C 

là 88 gam. 

Gi¶i: 

SNaNO3 = 72 x 100 : 40 =  180 gam 

- Xác định được: Ở 100
0
C, cứ 30 gam nước hoà tan được 54 gam NaNO3 để thu được 

84 gam dung dịch NaNO3 bão hoà. 

        -  Xác định được: ở 20
0
C, cứ 30 gam nước hoà tan được 26,4 gam NaNO3 để tạo 

thành dung dịch bão hoà. 

           Khối lượng muối kết tinh = 54 – 26,4 = 27,6 gam 

Bµi 2. 
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Xác định lượng muối KCl kết tinh khi làm lạnh 604 gam dung dịch muối KCl bão 

hòa ở 80
0
C xuống còn 10

0
C. Biết độ tan của KCl ở 80

0
C

 
là 51 gam và ở

 
 10

0
C là 34 

gam. 

Giải 

Ở 80
0
C SKCl = 51 gam 

Nghĩa là 51g KCl hòa tan trong 100g H2O tạo thành 151g dung dịch KCl bão hòa. 

   x(g) KCl hòa tan trong y(g) H2O tạo thành 604 (g) dung dịch KCl bão hòa.  

  x = 204
151

51.604
 g KCl  và  y = 604 - 204 = 400g H2O 

Ở 20
0
C SKCl = 34 gam 

Nghĩa là 100g H2O hòa tan được 34g KCl 

      400g H2O hòa tan được a (g) KCl   => a = 136
100

34.400
 g 

Vậy lượng muối KCl kết tinh trong dung dịch là: 

mKCl = 204 - 136 = 68 g 

Bµi 3. 

Ở 12
0
C có 1335g dung dịch CuSO4 bão hoà. Đun nóng dung dịch lên đến 90

0
C. 

Hỏi phải thêm vào dung dịch bao nhiêu gam CuSO4 để được dung dịch bão hoà ở 

nhiệt độ này. Biết ở 12
0
C, độ tan của CuSO4 là 33,5 và ở 90

0
C là 80. 

Giải 

Ở 12
0
C SCuSO4 = 33,5 gam 

Nghĩa là 33,5g CuSO4 hòa tan trong 100g H2O tạo thành 133,5g dung dịch bão hòa. 

               x(g) ………….........              y(g) ………..... 1335g dung dịch bão hòa 

 x = gam335
5,133

5,33.1335
  CuSO4 và y = 1335 - 335 = 1000g H2O 

Ở 90
0
C gam 80 = S  CuSO4

 

Nghĩa là 100g H2O hòa tan được 80g CuSO4 

                       1000g H2O   …………. A g CuSO4    a = gam800
100

80.1000
  

Vậy lượng muối CuSO4 cần thêm vào dung dịch là: 

mCuSO4 = 800 - 335 = 565g 

B. TINH THỂ NGẬM NƯỚC 

I. Kiến thức liên quan 

- Tinh thể ngậm nước (tinh thể hiđrat) là những tinh thể có chứa nước kết tinh. 

VD: CuSO4.5H2O; Na2CO3.10H2O; MgSO4.7H2O; FeSO4.7H2O;  

ZnSO4.7H2O; CaCl2.6H2O; MnSO4.7H2O; FeCl3.6H2O; MgCl2.6H2O. 

- Thành phần tinh thể ngậm nước (tinh thể hiđrat) gồm:  

        + Phần khan là phần không chứa nước kết tinh như: CuSO4; Na2CO3; MgSO4 

        + Phần nước kết tinh là phần nước có trong tinh thể hiđrat như:  

        VD: Có 5 phân tử H2O trong 1 phân tử CuSO4.5H2O;  

       Có 10 phân tử H2O trong 1 phân tử Na2CO3.10H2O….. 

II. Các dạng bài tập 

Dạng 1: Xác định công thức tinh thể ngậm nước 
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Bài 1. Hòa tan 5,72 gam Na2CO3.xH2O trong 44,28 gam nước được dung dịch có 

nồng độ 4,24%. Xác định công thức tinh thể ngậm nước. 

Giải: 

Gọi số mol Na2CO3 là y mol 

 Số mol tinh thể Na2CO3.xH2O là y mol 

 %24,4%100.
28,4472,5

106
% 




y
C   y = 0,02 (mol) 

Lại có m = M.n  =  0,02×(106 + 18x) = 5,72  x = 10 

 Công thức tinh thể ngậm nước là Na2CO3.10H2O 

 

Bài 2. Công thức tổng quát của tinh thể ngậm nước M(NO3)3. nH2O. Biết nước kết 

tinh chiếm 40,099% về khối lượng. N chiếm 10,4% về khối lượng. Xác định tên kim 

loại M và giá trị n. Viết CTHH của tinh thể ngậm nước. 

Giải: 

+ Khối lượng mol của tinh thể là: (M + 186 + 18n) g 

 %N  = 10,4 % → Khối lượng mol tinh thể = (14.3 :10,4).100 ≈ 404 g/mol 

  % H2O = 
18n

404
= 

40,099

100
→   n= 9 

M +168 +18.9 = 404 

M = 56. Vậy M là sắt. 

CTHH tinh thể Fe(NO3)3.9H2O 

Bài 3: KÕt tinh 500 ml dung dÞch Fe(NO3)3 0,1 M th× thu ®îc bao nhiªu gam tinh thÓ 
Fe(NO3)3.6H2O 

Gi¶i: 

Khi kÕt tinh dung dÞch  Fe(NO3)3   +   6H2O                  Fe(NO3)3.6H2O 

Sè mol Fe(NO3)3.6H2O b»ng  sè mol Fe(NO3)3 b»ng       
500.0,1

0,05( )
1000

mol  

Khèi l¬ng tinh thể  Fe(NO3)3.6H2O thu ®îc lµ:  0,05 . 350 = 17,5 (g) 
 

Dạng 2: Hoà tan tinh thể ngậm nước vào nước 

- Khi hòa tan tinh thể hiđrat vào nước (VD X.nH2O) thì nồng độ dung dịch là nồng 

độ của X trong dung dịch. 

VD: Hòa tan 25g CuSO4.5H2O vào 275g nước thì thu được 300 gam dung dịch 

CuSO4 4%. 

Khi hòa tan tinh thể hyđrat hóa vào H2O thì chất tan chính là muối khan: 

  Số mol muối khan = số mol tinh thể 

  Khối lượng dung dịch = khối lượng tinh thể + khối lượng H2O 

  V dung dịch thu được = V H2O kết tinh + V H2O hòa tan. 

 

Bài 1: Xác định C%, CM của dd thu được khi hòa tan 12.5g CuSO4.5H2O vào 87,5 ml 

H2O?  

Gi¶i: 
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4 4 2.5

12,5

250
CuSO CuSO H On n   0,05 mol 

  → số mol CuSO4 là 0,05 mol, số mol H2O là 5.0,05 = 0,25 mol. 

Ta có: khối lượng nước: 0,25. 18 = 4,5 gam 

           Thể tích nước trong tinh thể kết tinh: 4,5.1 = 4,5 (ml) 

           Thể tích dung dịch: 4,5 + 87,5 = 92 (ml) = 0,092 (lit) 

4

0,05.160
% .100% 8%

87,5 12,5
CuSOC  


 

4

0,05
0,54( )

0,092
CM uSOC M   

Bài 2: TÝnh lîng tinh thÓ CuSO4.5H2O cÇn dïng ®Ó ®iÒu chÕ 500ml CuSO4 8% (d= 
1,1g/ml) 

Gi¶i: 

mdd  CuSO4 8% lµ: 500  .  1,1   =    550 (gam) 

khèi lîng CuSO4 cã trong lîng dung dÞch trªn lµ:    
550.8%

44( )
100%

g  

C1: 
Khi hßa tan tinh thÓ  
CuSO4.5H2O  CuSO4    +       5H2O 
    250 gam                     160 gam 
    x gam                           44 gam  

Khèi lîng tinh thÓ CuSO4.5H2O cÇn lÊy lµ:
250.44

68,75( )
160

g
 

C2:  

4 4 2.5

44
0,275

160
CuSO CuSO H On n mol    

4 2.5 0,275.250CuSO H Om   68,75 gam 

Dạng 3: Bµi to¸n tÝnh lîng chÊt tan (tinh thÓ ngËm níc) t¸ch ra hay cÇn cho 

thªm vµo dung dÞch khi thay ®æi nhiÖt ®é dung dÞch b·o hßa cho tríc. 

Phương pháp: 

- Tính khối lượng chất tan, khối lượng dung môi (nước) có trong dung dịch bão 

hòa ở nhệt đô t1  

- Đặt a là khối lượng chất tan A cần thêm vào (tách ra) khối dung dịch ban đầu 

khi nhiệt độ thay đổi từ t1 đến t2 ( t1# t2) 

    (nếu là tinh thể ngậm nước cần đặt a là số mol tinh thể cần thêm vào hay tách ra) 

- Tính khối lượng chất tan, khối lượng dung môi (nước) có trong dung dịch bão 

hòa ở nhiệt độ t2 (Chất kết tinh ngậm nước nên lượng nước của dung dịch thay đổi) 

- Áp dụng công thức tính độ tan (công thức tính nồng độ %) của dung dịch bão 

hòa để tìm a. 

 

Bài 1. 

Ở 85
O
C có 1877 gam dung dịch bão hòa CuSO4. Làm lạnh dung dịch đến 25

O
C 

hỏi có bao nhiêu gam CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch  



Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Đức - 0328961111 

Trường THCS Thanh Liệt  

Biết độ tan của CuSO4 85
O
C là 87,7 và ở 25

O
C là 40. 

Giải: 

Độ tan của CuSO4 ở 85 
O
C là 87,7 có nghĩa ở nhiệt độ này 

100g nước hòa tan được 87,7 g CuSO4 để tạo thành 187,7 g dung dịch CuSO4 bão 

hòa 

Vậy trong 1877g dung dịch CuSO4  bão hòa có 1000g nước và 877 g CuSO4  

Đặt n là số mol CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch khi hạ nhiệt độ từ 85
O
C xuống 

25
O
C  

Lượng chất tan (CuSO4) và dung môi (H2O) còn trong dung dịch ở nhệt độ ở 

25
O
C là: 

 

Độ tan của CuSO4 ở 25 
O
C là 40 có nghĩa ở nhiệt độ này 

     100g nước hòa tan được 40 g CuSO4 để tạo thành dung dịch CuSO4 bão hòa 

Vậy  (1000-90n) gam nước hoà tan được (877-160n) gam CuSO4  để tạo thành 

dung dịch CuSO4 bão hòa 

Ta có 

 

->n = 3,847 

 

Vậy khối lượng CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch là: 3,847.250 = 961,75 (g) 

Bài 2:  Khi làm nguội 187,7g dung dịch  CuSO4  bão hòa ở 85
0 

C xuống 12
0 

C thì có 

104,35g  CuSO4. aH2O tách ra. Biết độ tan của CuSO4 khan ở 85
0
C là 87,7g; ở 12

0 
C 

là 35,5g. Xác định giá trị a, viết công thức hóa học của tinh thể trên. 

Gi¶i: 

* Ở 85
o
C  C% CuSO4  = 

87,7

100 87,7
 x 100%     46,72% 

* Ở 12
o
C  C% CuSO4  = 

35,5

100 35,5
 x 100%     26,2% 

+) Khi làm lạnh ở 12
o
C khối lượng dung dịch là:  

                    187,7 - 104,35 = 83,35 (g) 

* Ở 12
o
C   Khối lượng CuSO4   tan được là: 

  

              
83,35x26,2

100
    21,837 (g) 

* Ở 85
o
C  Khối lượng CuSO4   tan được là: 

              

              
187,7x46,72

100
   87,69 (g) 

  Khối lượng CuSO4  tách ra là: 87,69 - 21,837 = 65,853 (g) 
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          nCuSO4  = 
65,853

160
   0,412 (mol) 

+) Khối lượng nước kết tinh là  

         104,35 - 65,853 = 38,494 (g) 

         nH2O = 
38,494

18
   2,13 (mol) 

+) Ta có: 4

2

CuSO

O

n

nH
 = 

1

a
= 

0,412

2,13
 a = 

2,13

0,412
   5 

Vậy CTHH là: CuSO4  . 5H2O 

Bài 3: Cho biết độ tan của CuSO4 ở 90
0
C là 50g, ở 10

0
C là 15g. Hỏi khi làm lạnh 

600g dung dịch bão hòa CuSO4 từ 90
0
C xuống 10

0
C thì có bao nhiêu gam 

CuSO4.5H2O kết tinh thoát ra. 

Gi¶i: 

* Ở 90
0
C:  

  Cứ 100g H2O hòa tan được 50g CuSO4 tạo thành 150g dd bão hòa 

  Vậy x g  H2O hòa tan được  y g CuSO4 tạo thành 600g dd bão hòa 

         =>   x = 
150

600.100
=400 (g) 

                y = 
150

600.50
=200 (g)    (hoặc  y = 600 - 400 = 200 (g)) 

Gọi số mol của CuSO4.5H2O kết tinh là a mol. Vậy: 

- Số gam CuSO4 kết tinh là 160a gam 

- Số gam H2O kết tinh là 90a gam 

- Số gam nước còn lại trong dd là: 400 - 90a gam 

- Số gam CuSO4 còn lại trong dd là: 200 - 160a gam 

* Ở10
0
C:  

  Cứ 100g H2O hòa tan được 15g CuSO4 tạo thành dd bão hòa 

    400-90a(g) H2O hòa tan được 200-160a(g) CuSO4 tạo thành dd bão hòa 

Ta có: 15.(400 - 90a) = 100.(200 - 160a) 

      => 
293

280
a (mol) 

          gm OHCuSO 9,238
293

280
.250

24 5.   

 Vậy khi hạ nhiệt độ từ  90
0
c xuống 10

0
c thì có 238,9 gam CuSO4.5H2O kết tinh thoát 

ra. 

Bµi 4. Độ tan của CuSO4 ở 85
0
C v 12

0
C lần lượt là 87,7g và 35,5g . Khi làm lạnh 

1877 gam dung dịch bão hòa CuSO4 từ 85
0
C xuống 12

0
C thì có bao nhiêu gam tinh 

thể CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch? 

Gi¶i: 

 Ở 85
0
C , 

4CuSOT 87,7 gam   

  187,7 gam ddbh có 87,7 gam CuSO4   +    100g H2O 

     1877g --------------- 877gam CuSO4  +   1000g H2O 
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1

2

C Cm

m C C


 



Gọi x là số mol CuSO4.5H2O tách ra 

  khối lượng H2O tách ra : 90x (g) 

Khối lượng CuSO4 tách ra :  160x( gam) 

 Ở 12
0
C, 

4CuSOT 35,5 nên ta có phương trình :  
887 160x 35,5

1000 90x 100





    giải ra  x = 

4,08 mol 

Khối lượng CuSO4 .5H2O kết tinh :   250  4,08 =1020 gam 

 

Bài 5:  Hãy xác đinh tinh thể MgSO4.6H2O tách khỏi dung dịch khi hạ nhiệt độ 1642 

gam dung dịch bão hòa MgSO4 ở 80
0
C xuống 20

0
C. Biết độ tan của MgSO4  ở 80 

o
C 

là 64,2 gam và ở 20 
o
C là 44,5 gam. 

Giải 

Ở 80
0
C , SMgSO4 = 64,2 gam  

Nghĩa là:100g H2O hòa tan 64,2 gam MgSO4 tạo thành 164,2 gam dung dịch bão 

hòa  

      1000g H2O   ......    642 gam MgSO4  .............   1642 gam dung dịch bão hòa  

Gọi x là số mol MgSO4.6H2O tách ra   

 khối lượng H2O tách ra: 108x (g) 

Khối lượng MgSO4 tách ra :  120x (gam) 

Ở 20
0
C, SMgSO4  = 44,5 gam  

 Ta có phương trình : 
100

5,44

1081000

120642






x

x
     giải ra  x = 2,7386 mol 

Khối lượng MgSO4 .6H2O kết tinh :   228  2,7386 = 624,4 gam 

Dạng 3: Bài toán pha trộn 

Hòa tan vào H2O Hòa tan vào 1 dung dịch cho trước 

- Khối lượng chất tan = khối lượng muối 

(mA ) có trong tinh thể hiđrat hóa 

-mnước thu được = mnước (bđ) + mnước ( kết tinh) 

- mdd (thu được) = m(hiđrat) + m(bđ) 

- mct ( sau ) = mct (bđ) + mct (trong Hiđrat) 

- nct(sau) = nct (bđ) + nct ( trong hiđrat) 

- mdd(sau) = mdd (bđ) + mhiđrat 

*Chú ý : Cả 2 dạng trên đều có thể giải thông thường hoặc theo phương pháp đường 

chéo. 

a.Liên quan đến C%:  

=> Trộn m1 gam dung dịch có nồng độ C1% với m2 gam dung dịch có nồng độ C2%, 

dung dịch thu được có nồng độ C% là: 

 
1
m  gam dung dịch  1C                  

2C C  

            

 
2
m  gam dung dịch  2C                    

1C C  

*Chú ý :  -Khi tách hoặc thêm H2O cũng sử dụng được PP này, khi đó xem C% của 

H2O là 0%. 

 -Khi thêm chất tan nguyên chất vào m g dung dịch có nồng độ C%  cũng sử dụng 

được phương pháp này, khi đó xem C% của lượng chất tan nguyên chất là 100%. 

C
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2

C CV

V C C


 



2

1

1

2

D DV

V D D


 



 -Khi thêm lượng tinh thể hidrat hóa (muối ngậm nước) cũng sử dụng được phương 

pháp này, coi tinh thể là một dung dịch với dung môi là lượng nước trong tinh thể. 

b.Liên quan đến thể tích: 

TH1. Trộn V1 ml dung dịch có nồng độ C1 mol/l với V2 ml dung dịch có nồng độ C2 

mol/l thì thu được dung dịch có nồng độ C (mol/l), với Vdd = V1 + V2. 

 

 
1
V  ml dung dịch  

1C     
2C C  

       C     

 
2
V  ml dung dịch  

2C      
1C C          

   *Chú ý: Khi thêm hoặc tách H2O ra khỏi dd cũng có thể dùng pp này. 

2. Trộn V1 ml dung dịch có khối lượng riêng D1 với V2 ml dung dịch có khối lượng 

riêng D2, thu được dung dịch có khối lượng riêng D. 

 
1
V  ml dung dịch  1D     

2D D  

      D      
 

2
V  ml dung dịch  2D      

1D D   

 

 Có thể sử dụng phương trình pha trộn: 

   1 21 2 1 2
m C m C m +m C    (1) 

  
1
m , 

2
m  là khối lượng của dung dịch 1 và dung dịch 2. 

  
1C , 

2C  là nồng độ % của dung dịch 1 và dung dịch 2. 

  C  là nồng độ % của dung dịch mới.  

     Hoặc (1) 1 21 2 1 2
m C m C m C+m C    

           1 21 2
m C -C m C-C   

        2

1

1

2

m C -C

m C -C

    

Bài 1: Để điều chế 560g dung dịch CuSO4 16% cần phải lấy bao nhiêu gam dung 

dịch CuSO4 8% trộn với bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O. 

Giải 

  Khối lượng CuSO4 có trong dung dịch CuSO4 16% là: 

   mCuSO4 = mct = 
100

16.560
 =  89,6(g) 

  Đặt 
 x(g)= m O.5HCuSO 24  

  1mol (hay 250g) CuSO4.5H2O chứa 160g CuSO4  

  Vậy             x(g)  CuSO4.5H2O chứa 
250

160x
 = 

25

16x
(g) 

mdd CuSO4 8% có trong dung dịch CuSO4 16% là: (560 - x) g 

mct CuSO4 (có trong dd CuSO4 8%) là:  
100

8).560( x
 = 

25

2).560( x
(g) 

  Ta có phương trình: 
25

2).560( x
 + 

25

16x
 = 89,6 
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  Giải phương trình được: x = 80. 

 Vậy cần lấy 80g tinh thể CuSO4.5H2O và 480g dd CuSO4 8% để pha chế thành 

560g dd CuSO4 16%. 

Cách khác 

Lưu ý: Lượng CuSO4 có thể coi như dd CuSO4 64% (vì cứ 250g CuSO4.5H2O 

thì có chứa 160g CuSO4).  

Vậy C%(CuSO4) = 250

160

.100% = 64%. 

Áp dụng sơ đồ đường chéo: 

    64%                                8 

                     16%   => 
%8.

5.

4

24

ddCuSO

OHCuSO

m

m
 = 

48

8

6

1
 

    8%              48 

Đặt x là số gam CuSO4.5H2O và y là số gam CuSO4 8% 

Ta có hệ:  

             
6

1


y

x
                         x = 80 

            x  +  y  = 560            y = 480 

 

Vậy cần lấy 80g tinh thể CuSO4.5H2O và 480g dd CuSO4 8% để pha chế thành 

560g dd CuSO4 16%. 

Bài 2: §Ó ®iÒu chÕ 560 gam dung dÞch CuSO4 16% cÇn ph¶i lÊy bao nhiªu gam dung 
dÞch CuSO4 8% vµ bao nhiªu gam tinh thÓ CuSO4.5H2O  

Gi¶i: 

§Æt khèi lîng dd CuSO4 8% cÇn lÊy lµ x gam , vµ khèi lîng CuSO4.5H2O lµ 
y gam 

Khèi lîng CuSO4 cã trong dung dÞch CuSO48% lµ:  
560 x 16% = 89,6 gam 

Gọi khối lượng dd CuSO4 8% là x (gam), ta có khối lượng CuSO4 là 0,08x 

(gam) 

Gọi số mol CuSO4.5H2O là y mol, ta có số mol CuSO4 là y mol, khối lượng 

CuSO4 là 160 y (gam) 

Ta có: 0,08x + 160y = 89,6 (1) 
           x + 250y = 560 (2) 
Trong 1 mol (250g) CuSO4.5H2O cã 160g CuSO4 . VËy trong y gam  
 
Gi¶i hÖ ta cã : x = 480 (gam);  y = 0,32 (mol) 

Dạng 4: Cho thêm muối khan vào dung dịch muối bão hoà, có muối kết tinh 

thoát ra 

Bài 1: Khi cho 2 gam MgSO4 khan vào 200 gam dung dịch MgSO4 bão hòa ở t
0
C, đã 

làm cho m gam muối kết tinh lại. Nung m gam tinh thể muối kết tinh đó đến khối 

lượng không đổi, được 3,16 gam MgSO4 khan. Xác định công thức phân tử của tinh 

thể muối MgSO4 kết tinh, biết độ tan của MgSO4 ở t
0
C là 35,1 gam. 
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- Ở t
o
C: gamSMgSO 1,35

4
  

100 gam H2O hòa tan được 35,1 gam MgSO4 tạo 135,1 gam dd bão hòa. 

   x gam H2O hòa tan được y gam MgSO4 tạo 200 gam dd bão hòa. 

=> )(96,51
1,135

200.1,35
4

gamymMgSO   

Vậy khối lượng MgSO4 trong 200g dung dịch ban đầu là 51,96 gam 

- Gọi công thức của muối ngậm nước kết tinh là: MgSO4.nH2O 

- Khối lượng muối còn lại trong dung dịch là: 51,96 + 2 – 3,16 = 50,8 (g) 

- Khối lượng dung dịch còn lại sau kết tinh là: 200 + 2 – m = 202 – m (g) 

Trong 135,1 gam dung dịch bão hòa có chứa 35,1 gam MgSO4 

Trong (202 – m) gam dung dịch bão hòa có chứa 50,8 gam MgSO4  

Suy ra: 135,1. 50,8 = 35,1.(202 – m) => m = 6,47 (gam) 

                   molnn KTMgSOOnHMgSO
120

16,3
)(. 424
  

                 47,6)18120(
120

16,3
 nm => n = 7 

 

Vậy công thức muối ngậm nước kết tinh là: MgSO4.7H2O  

Dạng 5: Tìm công thức muối kết tinh sau phản ứng hoá học 

Câu 1: Cho 0,2 (mol) CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 20% đun nóng, sau 

đó làm nguội dung dịch đến 10
o
C. Tính khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O đã tách ra 

khỏi dung dịch, biết rằng độ tan của CuSO4 ở 10
o
C là 17,4 (g). 

                 Giải: 

CuO     +     H2SO4          CuSO4    +   H2O 

0,2(mol)     0,2(mol)          0,2(mol) 

Khối lượng dung dịch CuSO4 : 0,2.80 +(0,2.98).
20

100
=114(g) 

Trong 114 (g) dung dịch CuSO4 nóng có chứa : 0,2.160 = 32 (g) CuSO4 và : 114 - 32 

= 82 (g) H2O 

Khi hạ nhiệt độ xuống 10
o
C :  

      Gọi OHCuSOn
24 5. tách ra là x (mol). 

   Khối lượng CuSO4 trong dung dịch bão hòa là : 32 - 160x (g) 

 

      Khối lượng H2O trong dung dịch bão hòa là : 82 - 90x (g) 

Độ tan của CuSO4 ở 10
o
C là 17,4 (g)  

  4,17100.
9082

16032






x

x
 

  x   0,123 (mol)  )(75,30250.123,0
24 5. gm OHCuSO   

Câu 2: Khi làm nguội dung dịch bão hòa muối sunfat kim loại kiềm ngậm nước có 

công thức M2SO4.nH2O với 7< n < 12 từ nhiệt độ 80
0
C xuống nhiệt độ 10

0
C thì thấy 
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có 395,4 gam tinh thể ngậm nước tách ra.độ tan ở 80
0
C là 28,3 gam và ở 10

0
C là 9 

gam. Tìm công thức phân tử muối ngậm nước. 

Giải: 

 Ở 80
0
C S = 28,3g  có nghĩa 28,3g R2SO4  +  100g H2O     →   128,3g ddbh 

R2SO4 

                                                            x g R2SO4       y (g) H2O     ←   1026,4g ddbh 

R2SO4 

 x = 1026,4.28,3/128,3 = 226,4 g;  y = 1026,4 – 226,4 = 800 g 

 Khi làm nguội dd thì khối lượng tinh thể tách ra là 395,4 gam 

 Phần dung dịch còn lại có khối lượng: 1026,4 – 395,4 = 631 g 

 Ở 10
0
C S = 9g  có nghĩa 9g R2SO4  +  100g H2O →   109g ddbh R2SO4 

                                       52,1g R2SO4                    ←   631g ddbh R2SO4 

 4

2

CuSO trongtinhthe

H Otrongtinhthe

m 226,4 52,1 174,3g

m 395,4 174,3 221,1g

  

  
  

18n 221,1
R 7,1n 48

2R 96 174,3

   


  

n 8 9 10 11 

R 8,8 15,9 23 30,1 

Với n = 10 thì R = 23 (Na). Vậy CTHH của muối là Na2SO4.10H2O 

Câu 3:  Cho 10 gam oxit của kim Loại M có hoá trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch 

H2SO4 24,5% thu được dung dịch muối có nồng độ 33,33% (dung dịch A). Làm lạnh 

dung dịch A thấy có 15,625 gam chất rắn X tách ra, phần dung dịch bão hoà có nồng 

độ 22,54% (dung dịch B). Xác định kim loại M và công thức chất rắn X. 

Giải: 

 Gọi x là số mol oxit của kim loại M (MO). 

  MO   +   H2SO4   MSO4  + 2H2O         

    x                x            x                             (mol) 

Khối lượng dung dịch H2SO4 là: 
98 .100

400 ( )
24,5

x
x gam  

Theo định luật bảo toàn khối lượng: moxit + mdd axit = mddAmddA = 10 + 400x (gam) 

Nồng độ % của dung dịch muối: 
( 96)

% .100% 33,33%
(10 400 )

M x
C

x


 


          (1) 

Theo bài ra ta có: (M + 16)X = 10            (2) 

Giải hệ (1,2) ta có: x = 0,125 và M = 64 (gam/mol). Vậy kim loại là Cu. 

 Xác định chất rắn X: 

- Gọi công thức của chất rắn X là CuSO4.nH2O, số mol tương ứng là a. 

- Khối lượng CuSO4 trong dung dịch a là: 0,125 . 160 = 20 (gam) 

- Khối lượng dung dịch B là: mddB = mddA – mX = 60 – 15,625 = 44,375 (gam) 

- Ta có: (dd )

20 160
% .100% 22,54%

44,375
B

a
C


   a 0,0625 

0,0625(160 + 18n) = 15,625 n = 5 Công thức của X là CuSO4.5H2O. 
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Câu 4:  Nung 8,08 gam một muối A, thu được các sản phẩm khí và 1,6 gam một hợp 

chất ở thể rắn không tan trong nước. Toàn bộ sản phẩm khí được hấp tụ hết bởi 200 

gam dung dịch NaOH nồng độ 1,2% sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa một 

muối B duy nhất có nòng độ 2,47%. Tìm công thức phân tử A, biết khi nung số oxi 

hoá của kim loại không đổi. 

Giải: 

Nung 8,08 gam một muối A, thu được các sản phẩm khí và 1,6 gam một hợp 

chất ở thể rắn không tan trong nước Khối lượng sản phẩm khí là 8,08 – 1,6 = 6,48 

(gam) 

 Theo bài ra: mNaOH = 
1,2

200. 2,4( ) 0,06( )
100

NaOHgam n mol    

Khối lượng dung dịch sau khi hấp thụ khí: mdd NaOH + mkhí = 200 + 6,48 = 206,48 

(gam) 

Khối lượng muối B tạo thành là: 
2,47

206,48. 5,1( )
100

gam  

Số mol Na
+
 trong muối = số mol Na

+
 trong NaOH = 0,06 (mol) 

Gọi công thức muối là NaaX với X là gốc axit. 
0,06NaOH

X

n
n

a a
    

Mà: Khối lượng muối B tạo thành là 5,1 (gam)   mX + mNatri = 5,1 

mX = 5,1 – 0,06.23 = 3,72 (gam) mX = 3,72 = 
0,06.

62
X X

a a
   

- Nếu gốc axit X hoá trị I X = 62. Vậy X là NO3
-
 (thoả mãn) và 

3

0,06( )
NO

n mol   

- Nếu gốc axit X hoá trị II X = 124. (không có gốc axit thoả mãn) 

- Nếu gốc axit X hoá trị III X = 186. (không có gốc axit thoả mãn) 

Vậy muối B là NaNO3 A là muối M(NO3)b 

Khí sinh ra khi nhiệt phân A mà tác dụng với NaOH tạo NaNO3 là NO2 

Vì trong quá trình nhiệt phân số oxi hoá của kim loại không thay đổi nên: 

 N
+5

 + 1e   N
+4

 

                    0,06     0,06  (mol) 

          2O
-2

   O2 + 4e 

                        x      4x     (mol) 

4x = 0,06 x = 0,015 
2

0,015.32 0,48( )Om gam   

2 2
0,06.46 0,48 3,24( ) 6,48( )NO Om m gam gam      (Khối lượng sản phẩm khí sinh ra 

khi nhiệt phân A) 

Trong sản phẩm khí có hơi nước 

2 2
6,48 3,24 3,24( ) 3,24:18 0,18( )H O H Om gam n mol        

Công thức của A phải là M(NO3)b.nH2O 

23

3

0,8 0,06.62 3,24 1,12( )

0,06 1,12
( )

0,06

M A H ONO

NO

M M

m m m m gam

n b
n mol M

b b
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Biện luận 

b 1 2 3 4 

M 18,7 37,3 56 74,7 

Kết luận Loại Loại Fe Loại 

Vậy muối A là: Fe(NO3)3.nH2O 

Ta có: 
3 3( )

1,12
0,02( )

56
Fe NO Fen n mol    

Mà 
2

0,18
0,18( ) 9

0,02
H On mol n    Công thức A là: Fe(NO3)3.9H2O 

Câu 5:  Xác định công thức tinh thể natri sunfat ngậm nước (Na2SO4.nH2O) tách ra, 

biết khi làm nguội 1026,4 gam dung dịch bão hoà ở 80
0
C xuống 10 

0
C thấy có 395 

gam tinh thể kết tủa. Biết độ tan của Na2SO4 khan ở 80
0
C là 28,3 gam và ở 10

0
C là 

9,0 gam. 

Giải: 

 Ở 80
0
C, 100 gam nước hoà tan tối đa 28,3 gam Na2SO4 tạo ra 128,3 gam dung 

dịch 

Vậy trong 128,3 gam dung dịch có 28,3 gam Na2SO4 

                 1026,4 gam                        x gam 

2

28,3.1026,4
226,4( ) 1026,4 226,4 800( )

128,3
H Ox gam m gam        

Gọi a là số mol Na2SO4 tách ra khỏi dung dịch 

 Na2SO4 Na2SO4.nH2O 

              a mol                     n.a mol H2O 

Khối lượng H2O còn sau khi muối kết tinh là: (800 – 18n.a) gam 

 Ở 10
0
C, 100 gam nước hoà tan tối đa 9,0 gam Na2SO4  

                   (800 – 18n.a)  gam                          y gam  
9,0.(800 18 . )

100

n a
y


   

Mặt khác lượng Na2SO4 cần hoà tan là: (226,4 – 142a) gam 

Ta có: 
9,0.(800 18 . )

226,4 142
100

n a
a


     (1) 

Mặt khác ta có: (142 + 18n).a = 395          (2) 

Giải hệ (1,2) ta có a 1,227; n = 10 

Tinh thể hidrat kết tinh là Na2SO4.10H2O 

 

Câu 6: Có 166,5 gam dung dịch MSO4 41,561% ở 100
0
C. Hạ nhiệt độ dung dịch 

xuống 20
0
C thì thấy có m1 gam MSO4.nH2O kết tinh và còn lại m2 gam dung dịch X. 

Biết m1 – m2 = 6,5 và độ tam của MSO4 ở 20
0
C là 20,92 gam trong 100 gam H2O. 

Xác định công thức muối ngậm nước MSO4.nH2O. 

Giải: 

Theo bài ra ta có: 

   
 

   

1 2 1

1 2 2

m m 166,5 m 86,5(gam)

m m 6,5 m 80(gam)
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Khối lượng MSO4 có trong 166,5 gam dung dịch MSO4 41,561%: 
166,5.41,561

69,2( )
100

gam  

Khối lượng MSO4 có trong 80 gam dung dịch X: 
80.20,92

13,84( )
120,92

gam  

Khối lượng MSO4 có trong 86,5 gam MSO4.nH2O = 69,2 – 13,84 = 55,36 (gam) 

Khối lượng H2O có trong 86,5 gam MSO4.nH2O = 86,5 –  55,36 = 31,14 (gam) 

Số mol H2O có trong 86,5 gam MSO4.nH2O = 
31,14

1,73( )
18

mol  

Số mol MSO4 có trong 86,5 gam MSO4.nH2O = 
1,73

( )mol
n

 

55,36
96 32 5; 64( )

1,73
M n n M Cu

n

       Muối là CuSO4 

Vậy muối ngậm nước là CuSO4.5H2O. 

 

 

Câu 7: Hoà tan hoàn toàn a gam kim loại M trong dung dịch HCl dư, thu được dung 

dịch A và 2,24 lít H2 (đktc). Chia A thành 2 phần bằng nhau: 

 Phần 1 tác dụng hoàn toàn với KOH dư thu được kết tủa B. Nung B trong 

không khí ở nhiệt độ cao tới khối lượng không đổi thu được (b + 2,4) gam chất rắn C. 

Hoà tan C trong H2SO4 loãng dư được dung dịch D. Xử lí D ở điều kiện thích hợp thu 

được 28,1 gam một muối X duy nhất. 

 Xử lí phần thứ 2 chỉ thu được một muối Y duy nhất với khối lượng 19,9 gam. 

 Xác định công thức của muối X, Y biết a = 2b. 

Giải: 

Theo bài ra: 
2

2,24
0,1( )

22,4
Hn mol   

Gọi n, m là hai hoá trị của M trong muối clorua và sunfat, b là số gam của kim loại M 

trong mỗi phần. 

   M            MCln    →    M(OH)n    →    1/2M2Om    →    1/2M2(SO4)m 

 b (gam)            n/2H2                        (b + 2,4) gam (tăng 2,4 gam) 

0,2/n (mol)        0,1 (mol) 

  1 (mol)                                                                     tăng 8m gam 


3

3; 2
2

m
m n

n
     

- Nếu công thức M2(SO4)3. Ta có: 
28,1

526 137( / )
0,05

M gam mol    

19,9
199

0,1nMClM   M = 128 (Vô lí, loại). 

Vậy công thức có dạng M2(SO4)3.yH2O 

                                       MCl2.zH2O 
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Ta có: 
  

  
  

2M 96.3 18y 562
y 2z 1

M 71 18z 199
 

Và y < 
562 96.3

15,22
18


  

      z < 
199 71

7,11
18


  

Lập bảng ta có kết quả y = 9; z = 4; M = 56 (Fe) 

Vậy công thức hoá học của X là Fe2(SO4)3.9H2O 

                                             Y là FeCl2.4H2O 

 

Câu 8:  Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam muối sunfat của kim loại M (công thức MS) 

trong oxi dư. Chất rắn sau phản ứng đem hoà tan trong một lượng vừa đủ dung dịch 

HNO3 37,8% thấy nồng độ % của muối trong dung dịch thu được là 41,72%. Khi làm 

lạnh dung dịch này thì thoát ra 8,08 gam muối rắn. Lọc tách muối rắn thấy nồng độ % 

của muối trong dung dịch là 37,7%. Xác định công thức muối rắn. 

Giải: 

Vì oxi dư nên trong oxit M có hoá trị cao nhất. 

2MS + (2 + 
2

n
)O2 

otM2O + 2SO2 

 a                                        
2

a
                (mol) 

M2O + 2nHNO3   2M(NO3)n + nH2O 

2

a
          na                  a                          (mol) 

Khối lượng dung dịch HNO3 là: 
100.63. 500.

( )
37,8 3

an an
gam  

Khối lượng dung dịch sau phản ứng: m = aM + 8an + 
500.

( )
3

an
gam  

Ta có: 
62

0,4172 18,65
524

3

aM an
M n

an
aM


  



. Chọn n = 3; M = 56 (gam/mol). M là 

Fe 

Ta có: a(M + 32) = 4,4. Thay M = 56  vào ta có a = 0,05 (mol) 

Khối lượng Fe(NO3)3 là: m = 0,05 . 242 = 12,1 (gam) 

Khối lượng dung dịch sau khi muối kết tinh: 

mdd = aM + 
540.

3

an
- 8,08 = 20,92 (gam) 

Khối lượng Fe(NO3)3 còn lại trong dung dịch là: m = 
20,92.34,7

7,25924( )
100

gam  

Khối lượng Fe(NO3)3 kết tinh là: m = 12,1 – 7,25924 = 4,84 (gam) 

Đặt công thức của muối kết tinh là: Fe(NO3)3.nH2O 

Ta có:  
4,84

8,08 9
242(242 18 )

n
n

  


 công thức của muối kết tinh là: 

Fe(NO3)3.9H2O 
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Câu 9:  Khi thêm 1 gam MgSO4 khan vào 100 gam dung dịch MgSO4 bão hoà ở 

20
0
C đã làm cho 1,58 gam MgSO4 kết tinh lại ở dạng khan. Hãy xác định công thức 

của tinh thể muối ngậm nước kết tinh. Biết độ tan của MgSO4 ở 20
0
 C là 35,1 gam 

trong 100 gam nước. 

Giải: 

- Khối lượng nước kết tinh: m (gam) 

- Trong 100 gam dung dịch có 74,02 gam H2O và 25,98 gam MgSO4 

- Trong dung dịch sau khi muối kết tinh có (74,02 – m) gam H2O và (25,98 + 1 

– 1,58) = 25,4 gam MgSO4 

2

4

1,6553

25,4 25,98 7181,6553
1,5874,02 74,02 1

120

H O

MgSO

n
m

m n
      


 

Công thức tinh thể muối: MgSO4.7H2O 

 

 

BÀI TẬP TỰ GIẢI CÓ ĐÁP ÁN 

 

Bài 1: 

Độ tan của muối ăn ở 20
o
C là 35,9 gam. Khối lượng muối ăn trong 300g dung 

dịch muối ăn bão hòa ở 20
o
C. 

Đáp số: 79.25g 

Bài 2: 

Hòa tan 14.36 gam NaCl vào 40 gam H2O ở 20 
o
C Thì thu được dung dịch bão 

hòa. Độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó là bao nhiêu?  

Đáp số: 35,9g 

Bài 3:   

Độ tan của NaCl ở 2O
o
C là 35,9 gam. Hỏi có bao nhiêu gam NaCl trong 1 kg 

dung dịch NaCl bão hòa ở 20
o
C 

Đáp số: 264,16g 
Bài 4: 

Ở 18
o
C hòa tan 143 gam Na2CO3.10H2O vào 160 gam nước thì thu được dung 

dịch bão hòa. Vậy Độ tan của Na2CO3 ở  18
o
C là bao nhiêu? 

Đáp số: 21,2 g 

Bài 5: 

Ở 50
o
C, Độ tan của KCl là 42,6gam. Nếu bỏ 120gam KCl vào 250gam nước ở 

50
o
C rồi khuấy kĩ thì lượng muối thừa không tan hết là bao nhiêu?  

Đáp số: 13,5g 

Bài 6: 

Ở 20
o
C, Độ tan của K2SO4 là 11,1gam. Phải hòa tan  bao nhiêu gam K2SO4  vào 

80 gam nước để được dung dịch bão hòa ở 20
o
C? 

Đáp số: 8,88g 

Bài 7: 
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Độ tan của muối KNO3 ở 100 
o
C là 248 gam. Lượng nước tối thiểu để hòa tan 

120 gam KNO3 ở 100 
o
C là bao nhiêu? 

Đáp số: 48,4g 

Bài 8:  
Ở 40

0
C, độ tan của K2SO4 là 15. Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch 

K2SO4 bão hoà ở nhiệt độ này?    

Đáp số: C% = 13,04% 

Bài 9:  
Tính độ tan của Na2SO4 ở 10

0
C và nồng độ phần trăm của dung dịch bão hoà 

Na2SO4 ở nhiệt độ này. Biết rằng ở 10
0
C khi hoà tan 7,2g Na2SO4 vào 80g H2O thì 

được dung dịch bão hoà Na2SO4.      

Đáp số: S = 9g và C% = 8,257% 

Bài 10:  

Độ tan của NaCl trong nước ở 90
o
C là 50 gam. Nồng độ phần trăm của dung 

dịch NaCl bào hòa ở 90
o
C là bao nhiêu? 

Đáp số: 33,33% 
Bài  11: 

Hòa tan 25 gam CuSO4.5H2O vào 295 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của 

dung dịch? 

Đáp số: 5% 

Bài 12: 

Hòa tan 50 gam CuSO4.5H2O vào 450 gam nước. Tính nồng độ phần trăm và 

nồng độ mol của dung dịch thu được? Biết Ddd =1g/ml 

      Đáp số: 6,4% và 0,4M 

Bài 13: 
Hòa tan 24 gam CuSO4.5H2O vào 175 gam nước. Tính nồng độ phần trăm và 

nồng độ mol của dung dịch thu được? Biết Ddd =1g/ml 

      Đáp số: 8% và 0,5M 

Bải 14:  

Hòa tan 50 gam CaCl2.6H2O vào 600 ml nước (D = 1 g/ml). Tính nồng độ phần 

trăm của dung dịch? 

Đáp số: 3,89% 

Bài 15:  

Hòa tan 11,44 gam Na2CO3.10H2O vào 88,56 ml nước (D = 1 g/ml). Tính nồng 

độ phần trăm của dung dịch? 

Đáp số: 4,24% 

 

Bài 16: (Đề thi HSG Đồng Tháp năm học 2013-2014) 

 Hòa tan hết 53 gam Na2CO3 trong 250 gam nước ở 18
0
C thì được dung dịch 

bão hòa X. 

 a. Xác định độ tan của Na2CO3 trong nước ở 18
0
C 

 b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch X 

Đáp số: a. 21,22 gam 
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              b. 17,49% 

Bài 17:  
Làm lạnh 600g dung dịch bão hòa NaCl từ 90

0
C xuống 10

0
C thì có bao nhiêu 

gam tinh thể NaCl tách ra. Biết độ tan của NaCl ở 90
0
C và 10

0
C lần lượt là: 50gam 

và 35 gam. 

Đáp số: 60g 

Bài 18:  
Xác định khối lượng KCl kết tinh được sau khi làm nguội 604 g dung dịch bão 

hòa KCl ở 80
0
C xuống 20

0
C. Biết độ tan của KCl ở 80

0
C là 51 g; ở 20

0
C là 34 g.  

          Đáp số: 68 g 

Bài 19:  
Độ tan của NaNO3 ở 100

0
C là 180 g, còn ở 20

0
C là 88 g. Hỏi có bao nhiêu gam 

NaNO3 kết tinh lại khi hạ nhiệt độ của 84 g dung dịch bão hòa NaNO3 từ 100
0
C 

xuống 20
0
C ?  

          Đáp số: 27.6 g 
Bài 20:  
Tính khối lượng NaCl kết tinh khi hạ nhiệt độ của 1800 g dung dịch NaCl 30 % 

ở 40
0
C xuống 20

0
C. Biết độ tan của NaCl ở 20

0
C là 36 g.  

          Đáp số: 86.4 g 

Bài 21:  
Cho 0.2 mol CuO tan trong H2SO4 20 % đun nóng, sau đó làm nguội dung dịch 

đến 10
0
C. Tính khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O đã tách ra khỏi dung dịch. Biết rằng 

độ tan của CuSO4 ở 10
0
C là 17.4 g  

          Đáp số: 30.5943 g 
        Bài 22:  

Tính khối lượng AgNO3 kết tinh khỏi dung dịch khi làm lạnh 450 g dung dịch 

bão hòa  AgNO3 ở 80
0
C xuống 20

0
C. Biết độ tan của AgNO3 ở 80

0
C là 668 g, ở 20

0
C 

là 222 g?        Đáp số: 261.3 g  

Bài 23:  
Có 600 g dung dịch bão hòa KClO3 ở 20

0
C, nồng độ 6.5 %. Cho bay hơi H2O, 

sau đó giữ hỗn hợp ở 20
0
C ta được hỗn hợp có khối lượng 413 g. 

a. Tính khối lượng chất rắn kết tinh?                              (ĐS: 13 g) 

b. Tính khối lượng H2O và khối lượng KClO3 trong dd? (ĐS: 26 g) 

Bài 24:  
Độ tan của Na2CO3 ở 20

0
C là bao nhiêu? Biết ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 143 

g Na2CO3.10 H2O vào 160 g H2O thì thu được dung dịch bão hòa  

            Đáp số:. 21.2 g 

Bài 25:  
Xác định lượng AgNO3 tách ra khi làm lạnh 2500g dd AgNO3 bão hòa ở 60

0
C 

xuống còn 10
0
C. Cho độ tan của AgNO3  ở 60

0
C là 525g và ở 10

0
C là 170g.    

         Đáp số:1420g 
Bài 26: (Đề thi HSG Vinh Tường năm học 2003 - 2004) 
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Xác định lượng kết tinh MgSO4.6H2O khi làm lạnh 1642g dung dịch bão hòa  từ 

80
0
C xuống 20

0
C. Biết độ tan của MgSO4 l 64,2 g (80

0
C) và 44,5g (20

0
C). 

  Đáp số: 624,4g 

Bài 27 : (Đề thi HSG Phúc Yên năm học 2008 - 2009) 

 a. Trong tinh thể hidrat của một muối sunfat kim loại hóa trị II. Thành phần 

nước kết tinh chiếm 45,324%. Xác định công thức của tinnh thể đó biết trong tinh thể 

có chứa 11,51% S. 

 b. Ở 10
0
C độ tan của FeSO4 là 20,5 gam còn ở 20

0
C là 48,6 gam. Hỏi bao 

nhiêu gam tinh thể FeSO4.7H2O tách ra khi hạ nhiệt độ của 200 gam dung dịch 

FeSO4 bão hòa ở 50
0
C xuống 10

0
C. 

Đáp số: a/ FeSO4.7H2O 

               b/ 83,4 gam 
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Bài 27: (Đề thi HSG Vinh Phúc năm học 2011- 2012) 

Biết độ tan của MgSO4 ở 20
0
C là 35,5; ở 50

0
C là 50,4. Có 400 gam dung dịch 

MgSO4 bão hòa ở 20
0
C, nếu đun nóng dung dịch này đến 50

0
C thì khối lượng muối 

MgSO4 cần hòa tan thêm để tạo dung dịch bão hòa ở 50
0
C là bao nhiêu gam? 

Đáp số: 43,985 gam 

Bài  29: (Đề thi HSG Đồng Nai  năm học2013- 2014) 

 Cho m gam tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 5% thu được kết tủa B và 

dung dịch X chỉ chứa một chất tan. Nồng độ chất tan trong dung dịch X là 2,7536%. 

Tìm công thức của M2CO3.10H2O. 

Đáp số: Na2CO3.10H2O. 

Bài 30: 

 Trong tinh thể hidrat của một muối sunfat kim loại hóa trị III. Thành phần 

nước kết tinh chiếm 40,099% về khối lượng. Xác định công thức của tinh thể đó biết 

trong tinh thể có chứa 7,92% N về khối lượng. 

Đáp số: Fe(NO3)3.9H2O  

Bài 31: (Đề khảo sát HSG 9 lần 1 Phúc Yên năm học2013-2014) 

 Nung 8,08 gam một muối A, thu được sản phẩm khí và 1,6 gam một hợp chất 

rắn không tan trong nước. Nếu sản phẩm khí đi qua 200 gam dung dịch NaOH 1,2% 

ở điều kiện xác định thì tác dụng vừa đủ, thu được một dung dịch gồm một muối có 

nồng độ 2,47%. Viết công thức hóa học của muối A. Biết khi nung số oxi hóa của 

kim loại không thay đổi. 

Đáp số: Fe(NO3)3.9H2O  

Bài 32:  (Đề thi HSG Đại học quốc gia Hà Nội năm học 2003-2004) 

 Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam oxit M2Om trong dung dịch H2SO4 10% (vừa đủ) 

thu được dung dịch muối có nồng độ 12,9%. Sau phản ứng đem cô bớt dung dịch và 

làm lạnh nó thu được 7,868 gam tinh thể muối với hiệu suất 70%. Xác định công thức 

của tinh thể muối đó. 

Đáp số: Fe(NO3)3.9H2O  

Bài 33: (Đề thi HSG Đại học quốc gia Hà Nội năm học 2005-2006) 

 E là oxit của kim loại M, trong đó oxi chiếm 20% khối lượng. Cho dòng khí CO (thiếu) đi 

qua ống sứ chứa x gam chất E đốt nóng. Sau phản ứng khối lượng chất rắn còn lại trong ống sứ là y 

gam. Hòa tan hết y gam này vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch F và khí NO duy 

nhất bay ra. Cô cạn dung dịch F thu được 3,7x gam muối G. Giả thiết hiệu suất phản ứng là 100%. 

 Xác định công thức của muối E, G. Tính thể tích khí NO (đktc) theo x, y 
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BÀI TẬP TỰ GIẢI KHÔNG ĐÁP ÁN 

 

Câu 1: Cho một lượng tinh thể muối CuSO4.5H2O vào một lượng dung dịch Na2SO4 

X% thu được dung dịch CuSO4 30% và Na2SO4 10%. Tính x 

Câu 2: Lấy 12,42 (g) Na2CO3.10H2O được hoà tan trong 50,1ml nước cất (D = 

1g/ml). Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được. 

Câu 3: Khi hoà tan m (g) muối FeSO4.7H2O vào 168,1 (g) nước, thu được dd FeSO4 

có nồng độ 2,6%. Tính m? 

Câu 4: Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O và bao nhiêu gam dung dịch 

CuSO4 8% để điều chế 280 g dung dịch CuSO4 16%? 

Câu 5: Cần bao nhiêu gam tinh thể CuSO4 . 5H2O hoà vào bao nhiêu gam dung dịch 

CuSO4 4% để điều chế được 500 gam dung dịch CuSO4 8%. 

Câu 6: Hòa tan m gam tinh thể CuSO4.5H2O vào V ml dung dịch CuSO4 có nồng độ 

c% (khối lượng riêng bằng d g/ml) thu được dung dịch X. Tính nồng độ % của dung 

dịch X theo m, V, c và d. 

Câu 7: Tính lượng Tinh thể CuSO4.5H2O cần thiết  hoà tan 400g CuSO4 2%  Để thu 

được dung dịch CuSO4  có nồng độ 1M (D= 1,1 g/ml). 

Câu 8: Cho 12,5 gam tinh thể đồng (II) sunfat ngậm nước (CuSO4.xH2O) đun nóng 

để khử nước. Kết quả cho thấy muối mất nước nhẹ hơn khối lượng ban đầu là 4,5 

gam.  

 a. Xác định công thức muối ngậm nước.  

b. Hòa tan 12,5 gam tinh thể trên vào nước dư thu được dung dịch X có nồng độ 5%. 

Xác định khối lượng dung môi có trong dung dịch trên.  

Câu 9: .Cho 5,72 gam Na2CO3.10 H2O (Sôđa tinh thể) vào 200g dd Na2CO310%. 

Tính C% dd Na2CO3 thu được ? Coi Na2CO3.10 H2O là dung dịch Na2CO3 37,06% 

Câu 10: Hòa tan 25 gam CaCl2.6H2O trong 300ml H2O. Dung dịch có D là 1,08 g/ml 

 a. Nồng độ phần trăm của dung dịch CaCl2 ?  

  b. Nồng độ mol của dung dịch CaCl2 là: 

Câu 11: Trộn lẫn 150ml dung dịch H2SO4 2M vào 200g dd H2SO4 5M (D = 

1,29g/ml). Tính nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4 nhận được. 

Câu 12: Có 3 dung dịch H2SO4. Dung dịch A có nồng độ 14,3M (D= 1,43g/ml). Dung 

dịch B có nồng độ 2,18M (D= 1,09g/ml). Dung dịch C có nồng độ 6,1M (D= 1,22g/ml).   

Trộn A và B theo tỉ lệ mA: mB bằng bao nhiêu để được dung dịch C. 

Câu 13: Trộn lẫn 150 gam dung dịch K2CO3 10% với 45g K2CO3.xH2O . thu được 

dd K2CO3 15%. Tính x ? 

Câu 14: Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4. 5 H2O và bao nhiêu gam dung dịch 

CuSO4 4% để điều chế 500 gam dung dịch CuSO4 8%? 

Câu 15: Trộn 100 gam dung dịch FeSO4 bão hòa ở 10
o
C với 200 gam dung dịch 

FeSO4 bão hòa ở 60
o
C. Tính khối lượng tinh thể hidrat hóa FeSO4.7H2O tách ra khi 

đưa hỗn hợp này về nhiệt độ 20
o
C biết 

o

4

10 C

FeSOS =15,7468; 
o

4

30 C

FeSOS =26,2446 và 
o

4

60 C

FeSOS = 55,223 

Câu 16: Tính nồng độ phần trăm của dung dịch FeSO4 bão hòa ở 30
o
C biết 

o

4 2

30 C

FeSO .7H OS = 

48 
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Câu 17: Tính nồng độ mol của dung dịch FeSO4 bão hòa ở 20
o
C biết 

o

4 2

20 C

FeSO .7H OS = 40 và 

khối lượng riêng của dung dịch FeSO4 bão hòa là 1,41 g/cm
3
. 

Câu 18:  Hòa tan 8 gam Fe2O3 bằng vừa đủ dung dịch H2SO4 20%, sau đó đưa dung 

dịch về nhiệt độ 10
o
C. 

Dung dịch thu được đã bão hòa ở 10
o
C hay chưa biết 

o

2 4 3

10 C

Fe (SO )S =15,68. Nếu dung dịch 

đã bão hòa hãy tính khối lượng tinh thể hidrat Fe2(SO4)3.7H2O thu được. 

Câu 19: Hòa tan 12 gam NaOH bằng vừa đủ dung dịch HNO3 10%, sau đó đưa dung 

dịch về nhiệt độ 10
o
C. Dung dịch thu được đã bão hòa ở 10

o
C hay chưa biết 

o

3

10 C

NaNOS =73. Nếu dung dịch đã bão hòa hãy tính khối lượng muối kết tinh. 

Câu 20. Phải dùng bao nhiêu g tinh thể CaCl2.6H2O và bao nhiêu g H2O để pha chế 

thành 200 ml dd CaCl2 30% (D = 1.29 g/ml) 

Câu 21. Xác định khối lượng FeSO4.7H2O cần để khi hòa tan vào 372.2g H2O thì thu 

được dd FeSO4 3.8% ? 

Câu 22. Hòa tan 100g tinh thể CuSO4.5H2O vào 464 ml dd CuSO4 1.25M. Tính CM 

của dd mới? 

Câu 23. Ở 20
0
C, 100 gam mước hòa tan được 35,1 gam MgSO4, tạo thành dung dịch 

bão hòa X có khối lượng riêng 0,1351 g/ml. Khi thêm 1 gam MgSO4 khan vào 100 

gam dung dịch X thì có 1,58 gam MgSO4 kết tinh trở lại ở dạng tinh thể ngậm nước.  

 a. Tính C%, CM của dung dịch X tại nhiệt độ đó.  

 b. Xác định công thức của tinh thể MgSO4 ngậm nước. 

 c. Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể MgSO4 ngậm nước ở trên và bao nhiêu gam 

dung dịch MgSO4 16,78% để pha thành 120 gam dung dịch MgSO4 24,78%. 

 

 


